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TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020 - 2021

(Đề thi có 01 trang) Đề thi môn: ĐỊA LÝ - Khối: 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày kiểm tra: 07/05/2021
Họ tên học sinh: ………………..………………………………SBD: …………Lớp: 11B ...

ĐỀ:

Câu 1 :(2,5 điểm)
Em hãy so sánh đặc điểm tự nhiên miền Tây và miền Đông của Trung Quốc?

Câu 2 : (2,5đ điểm)
Em hãy nêu đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Câu 3: (2,5 điểm)
Cho bảng số liệu:

Bảng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm
(Đơn vị: tỉ USD)

Năm 1990 1995 2000 2001 2004
Xuất khẩu 287,6 443,1 479,2 403,5 565,7
Nhập khẩu 235,4 335,9 379,5 349,1 454,5

Tính cán cân thương mại của Nhật Bản qua các năm.

Câu 4: (2,5 điểm)
Cho bảng số liệu sau:

Số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch
ở một số khu vực của châu Á- năm 2003.

Khu vực Số khách du lịch đến
(nghìn lượt người)

Chi tiêu của khách du lịch
( triệu USD)

Đông Á 67230 70594

Đông Nam Á 38468 18356

Tây Nam Á 41394 18419

a/ Vẽ biểu đồ hình cột đôi có 2 trục tung thể hiện lượng khách du lịch đến và chi tiêu của khách
du lịch ở một số khu vực châu Á,năm 2003.
b/ Nhận xét về lượng khách du lịch đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu
Á,năm 2003.

........Hết.......
(Lưu ý: Học sinh không vẽ biểu đồ bằng bút chì, không dùng bút xóa trong bài thi)

https://vndoc.com/dia-ly-lop11
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỊA LÝ 11
Câu 1: Em hãy so sánh đặc điểm tự nhiên miền Tây và miền Đông của Trung Quốc?

Đặc điểm Miền Tây Miền Đông

Địa hình
Đất đai

Núi cao, các sơn nguyên đồ
sộ xen bồn địa

Đồng bằng châu thổ, đất phù sa
màu mỡ

Khóang sản Kim loại màu, năng lượng Kim loại đen, năng lượng
Khí hậu Ôn đới lục địa hoang mạc

và bán hoang mạc
Cận nhiệt gió mùa sang ôn đới
gió mùa

Sông ngòi thượng nguồn các con sông Hạ nguồn

Làm đúng 1 miền :1,25đ. đúng 1 đặc điểm : 05đ

Câu 2 : (2,5đ)
Hãy cho biết đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?
- Địa hình, đất đai: Bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi hướng Bắc- Nam (0,5đ) , ở giữa là các đồng
bằng phù sa màu mỡ => phát triển NN, nhất là lúa nước (0,5đ)
- Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa , Miền bắc VN và Mi-an-ma có mùa đông lạnh (0,5đ)
- Khoáng sản: Than, sắt, thiếc, dầu khí (0,5đ)
- Sông Mê Kong (0,5đ)
Câu 3: (2,5 điểm)
Mỗi năm 0,5 điểm.

Đơn vị: tỉ USD
Năm 1990 1995 2000 2001 2004
Cán cân
Thương mại

52,2 107,2 99,7 54,4 111,2

Câu 4: (2,5 điểm)
a/ Vẽ biểu đồ hình cột đôi: Vẽ chính xác: ghi đơn vị trên 2 trục tung, chia đúng tỉ lệ, ghi tên biểu đồ, chú
thích đầy đủ. (2,0 điểm)

Nội dung sai Điểm trừ Nội dung sai Điểm trừ
1/ HS vẽ biểu đồ bằng bút
chì, dùng bút xóa

chấm 00 đ 4/ Ko ghi tên bđ -0.5 điểm

2/ Không ghi đơn vị -0.5 điểm 5/ Vẽ cột to, cột bé -0.5 điểm
3/ Chia k/c giữa các nước ko
đều

-0.5 điểm 6/ Không vạch trị số trên
trục tung

-0.25 điểm

b/ Nhận xét: (0,5 điểm)
+ Đông Á có số khách du lịch đến và chi tiêu của khách cao nhất.
+ Đông Nam Á có số khách và chi tiêu của khách thấp nhất.
*HS nhận xét mà không nêu dẫn chứng chấm tối đa: 0,25 điểm

........Hết...…
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11
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